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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI 
(Ban hành kèm theo Nghi ̣quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

(Xếp theo vần chữ cái a,b,c) 

1 – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 TÔ LÂM 10/7/1957 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Nghĩa 
Trụ, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

64 Phan 
Đình 
Phùng, 
phường 
Ba Đình, 
Thành 
phố Hà 
Nội 

10/10 

Đại học 
An 
ninh, 
Tiến sĩ 
Luật 

Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Tổng Bí 
thư Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam, 
Bí thư 
Quân ủy 
Trung 
ương 

Văn 
phòng 
Trung 
ương 
Đảng 

22/8/1981 
XIV, 
XV 

Không 

2 
LƯU NAM 
TIẾN 

19/8/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Yên 
Phong
, tỉnh 
Bắc 
Ninh 

Số 16 
C9 ngõ 
182, An 
Dương, 
phường 
Hồng 
Hà, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
Đảng 
và 
chính 
quyền 
nhà 
nước; 
Đào 
tạo cấp 
chiến 
dịch - 

Cử nhân 
Cao 
cấp 

Không 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố Hà 
Nội; Phó 
Bí thư 
Thường 
trực 
Đảng ủy, 
Thiếu 
tướng, 
Chính ủy 

Bộ Tư 
lệnh Thủ 
đô Hà 
Nội 

13/3/1998 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

chiến 
lược, 
Học 
viện 
quốc 
phòng 

Bộ Tư 
lệnh Thủ 
đô Hà 
Nội 

3 
NGUYỄN 
HOÀNG 
TRƯỜNG 

13/10/1981 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Ngọc 
Hồi, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 137 
Nguyễn 
Ngọc 
Vũ, 
phường 
Yên 
Hòa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
cầu 
đường; 
Thạc sĩ 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố, Bí 
thư Đảng 
ủy, Chủ 
tịch Hội 
đồng 
nhân dân 
phường 
Cửa 
Nam, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Đảng ủy 
phường 
Cửa 
Nam, 
thành 
phố Hà 
Nội 

07/11/2006 Không 

Huyện 
Hoài 
Đức 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026, 
xã 
Hoài 
Đức 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026, 
phườn
g Cửa 
Nam 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
TRẦN 
VIỆT ANH 

22/10/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Núi 
Thành
, 
thành 
phố 
Đà 
Nẵng 

Số 17A 
ngách 
9/12, 
ngõ 9, 
phố 
Đặng 
Thai 
Mai, 
phường 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kiến 
trúc; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Quy 
hoạch 
đô thị 
di sản 
và phát 
triển 
bền 
vững; 
Tiến sĩ 
Kiến 
trúc 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Pháp 

Ủy viên là 
đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Ủy ban 
Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại của 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Thổ Nhĩ 
Kỳ,  Phó 
Chủ tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Hy Lạp 

Ủy ban 
Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại 
của Quốc 
hội 

23/9/2005 XV 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 
DƯƠNG 
MINH 
ÁNH 

01/9/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Hồng 
Châu, 

Số 41, 
ngõ 239 
phố Bồ 
Đề, Tổ 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Thanh 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Phó Chủ 
tịch Hội 
liên hiệp 
Phụ nữ 

Hội liên 
hiệp Phụ 
nữ thành 

03/02/2008 
XIV, 
XV 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

tỉnh 
Hưng 
Yên 

15, 
phường 
Bồ Đề, 
thành 
phố Hà 
Nội 

nhạc, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Quản 
lý xã 
hội; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý Giáo 
dục 

Châu 
Âu 

thành 
phố Hà 
Nội 

phố Hà 
Nội 

kỳ 
2021-
2026 

3 
HUỲNH 
QUYẾT 
THẮNG 

24/5/1967 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Bồng 
Sơn, 
tỉnh 
Gia 
Lai 

Số 40, 
Ngõ 235, 
đường 
Nguyễn 
Trãi, 
phường 
Khương 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Khoa 
học 
máy 
tính; 
Tiến sĩ 
Khoa 
học 
máy 
tính 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Bunga
ri; 
Tiếng 
Anh D 

Phó Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Đại 
học Bách 
khoa Hà 
Nội; Chủ 
tịch Hội 
Hữu nghị 
Việt Nam 
- Bungari 
thành 
phố Hà 
Nội; 
Thành 
viên Hội 
đồng tư 
vấn chính 
sách của 
Thủ 
tướng 
Chính 
phủ 

Đại học 
Bách 
khoa Hà 
Nội 

27/3/2007 Không Không 
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Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
LÊ KIM 
ANH 

07/01/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Công 
Chính, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Số 113 
phố 
Quan 
Hoa, tổ 
9, 
phường 
Nghĩa 
Đô, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 
Quốc 
tế, Đại 
học 
chuyên 
ngành 
Chính 
trị học; 
Thạc sĩ 
Chính 
trị học 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố; Ủy 
viên Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
các cơ 
quan 
Đảng 
thành 
phố; Phó 
Bí thư, 
Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Kiểm 
tra Đảng 
ủy, Phó 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 
thành 
phố, Chủ 
tịch Hội 
Liên hiệp 
Phụ nữ 
thành 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ 
Thành 
phố Hà 
Nội 

08/9/2004 Không 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phố Hà 
Nội; Ủy 
viên 
Đoàn 
Chủ tịch 
Trung 
ương Hội 
Liên hiệp 
Phụ nữ 
Việt Nam 

2 

NGUYỄN 
THỊ 
HỒNG 
CHƯƠNG 

19/5/1979 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Sơn 
Đông, 
tỉnh 
Phú 
Thọ 

Số 12, 
ngách 
173/191 
ngõ 173 
Hoàng 
Hoa 
Thám, 
phường 
Ngọc 
Hà, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Tư 
pháp 
và 
Hành 
chính 
nhà 
nước; 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Chi ủy 
viên Chi 
bộ Vụ 
Pháp luật 
và Tư 
pháp; 
Phó Vụ 
trưởng 
Vụ Pháp 
luật và 
Tư pháp 
thuộc Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội 

Vụ Pháp 
luật và 
Tư pháp 
thuộc Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội 

20/3/2006 Không Không 

3 
NGUYỄN 
LÂN HIẾU 

14/9/1972 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Đườn
g Hào, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số 2 phố 
Trần 
Hưng 
Đạo, 
phường 
Cửa 
Nam, 
thành 

12/12 
Tiến sĩ 
Y khoa 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Pháp; 
Tiếng 
Anh; 
Tiếng 
Nga 

Phó Chủ 
tịch Hội 
liên lạc 
với người 
Việt Nam 
ở nước 
ngoài; 
Phó 

Bộ môn 
tim mạch 
- Trường 
Đại học 
Y Hà Nội; 
Bệnh 
viện Đại 

Không 
XIV, 
XV 

Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phố Hà 
Nội 

trưởng 
Bộ môn 
tim mạch 
Trường 
Đại học Y 
Hà Nội; 
Giám đốc 
Bệnh 
viện Đại 
học Y Hà 
Nội; 
Giám đốc 
Trung 
tâm tim 
mạch - 
Bệnh 
viện Đại 
học Y Hà 
Nội; Chủ 
tịch Phân 
hội tim 
bẩm sinh 
Việt Nam 
- Hội tim 
mạch học 
Việt Nam 

học Y Hà 
Nội 
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Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
PHÙNG 
THỊ 
HỒNG HÀ 

01/5/1971 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Ứng 
Hòa, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 26 
phố 
Nhuệ 
Giang, 
phường 
Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế; 
Thạc sĩ 
Tài 
chính, 
ngân 
hàng 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 
Châu 
Âu 

Phó Bí 
thư 
Thành 
ủy; Phó 
Bí thư 
Đảng ủy 
cơ quan 
Đảng 
thành 
phố Hà 
Nội; Bí 
thư Đảng 
ủy Hội 
đồng 
nhân 
dân, Chủ 
tịch Hội 
đồng 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

Hội đồng 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

15/7/1995 Không 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016; 
2016-
2021; 
2021-
2026 

2 
HỒ SỸ 
HÙNG 

14/4/1968 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phú 
Nghĩa, 
tỉnh 
Nghệ 
An 

Số 03 - 
C1 khu 
Lão 
thành 
Cách 
mạng, 
phường 
Yên 
Hòa, 
thành 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế; 
Tiến sĩ 
Kinh tế 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C, 
tiếng 
Nga 
(Phân 
viện 
Puskin 
của 
Nga) 

Bí thư 
Đảng ủy, 
Chủ tịch 
Liên đoàn 
Thương 
mại và 
Công 
nghiệp 
Việt Nam; 
Ủy viên 

Liên 
đoàn 
Thương 
mại và 
Công 
nghiệp 
Việt Nam 

21/12/2000 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phố Hà 
Nội 

Đoàn 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Trung 
ương Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam, 
Phó Chủ 
tịch Hội 
đồng Tư 
vấn cải 
cách thủ 
tục hành 
chính của 
Thủ 
tướng 
Chính 
phủ, Chủ 
tịch Hội 
đồng 
Trung 
ương 
Các hiệp 
hội 
Doanh 
nghiệp 
Việt  Nam 

3 
NGUYỄN 
XUÂN KỲ 

15/4/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Dân 
Hòa, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Thửa đất 
65, Tờ 
bản đồ 
số 23, 
TT6-11 
khu đô 
thị mới 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
Thành 
phố, Ủy 

Tòa án 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

16/02/2001 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Văn 
Phú, 
phường  
Kiến 
Hưng, 
thành 
phố Hà 
Nội 

viên Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
các cơ 
quan 
Đảng 
thành 
phố; Bí 
thư Đảng 
ủy, 
Chánh án 
Tòa án 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

 



11 
 

 

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã: Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
LÊ HỒNG 
HÀ 

20/02/1972 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng Ba 
Đình, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 134 
phố 
Quán 
Thánh, 
phường 
Ba Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Quản 
lý kinh 
doanh 
du lịch; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 

Cử nhân 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Phó Bí 
thư Đảng 
ủy, thành 
viên Hội 
đồng 
quản trị 
kiêm 
Tổng 
Giám đốc 
Tổng 
công ty 
Hàng 
không 
Việt Nam 

Tổng 
công ty 
Hàng 
không 
Việt Nam 

14/12/1999 Không Không 

2 
TRẦN THỊ 
NHỊ HÀ 

25/11/1973 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Nghi 
Xuân, 
tỉnh 
Hà 
Tĩnh 

Phòng 
W2102 
chung 
cư 151 
Thụy 
Khuê, 
phường 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Y; Đại 
học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Tiến sĩ 
Y học 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Dân 
nguyện 
và Giám 
sát của 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 

Ủy ban 
Dân 
nguyện 
và Giám 
sát của 
Quốc hội 

01/11/2002 XV 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

- 
Armenia, 
Ủy viên 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Pháp 

3 
BÙI HOÀI 
SƠN 

24/10/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Bản 
Nguyê
n, tỉnh 
Phú 
Thọ 

P2106, 
Tòa B 
Chung 
cư 
Hoàng 
Huy 
Golden 
Land, số 
275 
Nguyễn 
Trãi, 
phường 
Khương 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Xã hội 
học; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý di 
sản và 
nghệ 
thuật; 
Tiến sĩ 
văn 
hóa 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ - 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên là 
Đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Ủy ban 
Văn hóa 
và Xã hội 
của Quốc 
hội 

Ủy ban 
Văn hóa 
và Xã hội 
của Quốc 
hội 

25/5/2001 XV Không 
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Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã: Đoài Phương, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
TRẦN 
THANH 
HÀ 

27/4/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Thiên 
Trườn
g, tỉnh 
Ninh 
Bình 

Số 84C2 
Khu đô 
thị Đại 
Kim, 
phường 
Định 
Công, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế; 
Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố, Bí 
thư Chi 
bộ cơ 
quan 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội, 
Chánh 
Văn 
phòng 
Đoàn Đại 
biểu 
Quốc hội 
và Hội 
đồng 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

Văn 
phòng 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
và Hội 
đồng 
nhân dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

05/6/2002 Không Không 

2 
DƯƠNG 
ĐỨC HẢI 

13/3/1977 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phúc 
Thọ, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Nhà C1, 
khu đô 
thị 
Pandora 
53 Triều 
Khúc, 
phường 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý hành 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
uỷ, Thiếu 
tướng, 
Phó 

Công an 
thành 
phố Hà 
Nội 

01/4/2000 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Thanh 
Liệt, 
thành 
phố Hà 
Nội 

chính 
công; 
Tiến sĩ 
Luật 

Giám đốc 
Công an 
thành 
phố Hà 
Nội 

3 

ĐẶNG 
MINH 
CHÂU 
(HÒA 
THƯỢNG 
THÍCH 
BẢO 
NGHIÊM) 

27/12/1956 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh 
Phật 
giáo 

Xã 
Tiền 
Hải, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số 63 
phố 
Bằng 
Liệt, 
phường 
Hoàng 
Liệt, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Phật 
giáo; 
Tiến sĩ 
Triết 
học 

Tiến sĩ Không 
Tiếng 
Trung 
B2 

Tu sĩ 
Phật 
giáo, Phó 
Chủ tịch 
Hội đồng 
Trị sự 
Trung 
ương 
Giáo hội 
Phật giáo 
Việt Nam, 
Trưởng 
Ban trị sự 
Giáo hội 
Phật giáo 
Việt Nam 
thành 
phố Hà 
Nội; Ủy 
viên Ủy 
ban 
Trung 
ương Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam; Ủy 
viên Hội 
đồng tư 
vấn về 
tôn giáo; 

Giáo hội 
Phật giáo 
Việt Nam 
thành 
phố Hà 
Nội 

Không 

XIII, 
XIV, 
XV 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
1999-
2004; 
2004-
2011 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Phó Chủ 
tịch Ủy 
ban hòa 
bình Việt 
Nam 
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Đơn vị bầu cử số 7: Gồm phường Thanh Liệt và các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, 

Hồng Vân. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
THỊ THU 
DUNG 

04/8/1969 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Đông 
Hưng, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số nhà 
50 
đường 
11, tổ 12 
phường 
Trần 
Hưng 
Đạo, tỉnh 
Hưng 
Yên 

12/12 

Đại học 
y khoa, 
Tiến sĩ 
Y tế 
công 
cộng 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 
Châu 
Âu 

Bí thư 
Đảng ủy, 
Hiệu 
trưởng 
Trường 
Cao đẳng 
Y tế Thái 
Bình; Phó 
Chủ tịch 
Hội y tế 
công 
cộng Việt 
Nam, 
Chủ tịch 
Hội Y tế 
công 
cộng tỉnh 
Hưng 
Yên; Phó 
Chủ tịch 
Hội Y học 
giấc ngủ 
Việt Nam, 
Chủ tịch 
Hội Y học 
giấc ngủ 
Hưng 
Yên; Ủy 
viên Ban 
thường 
vụ Hiệp 
hội Giáo 

Trường 
Cao 
đẳng Y tế 
Thái 
Bình, tỉnh 
Hưng 
Yên 

13/10/2000 
XIV, 
XV 

Tỉnh 
Thái 
Bình 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

dục nghề 
nghiệp 
Việt Nam 

2 
HOÀNG 
MINH 
SƠN 

25/9/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Mễ 
Sở, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số 22 
BT8, 
Khu đô 
thị Văn 
Quán, 
phường 
Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Điện; 
Tiến sĩ 
Kỹ 
thuật 
tự 
động 
hóa 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Đức 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng; Bí 
thư Đảng 
ủy, 
Quyền 
Bộ 
trưởng 
Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

30/12/2004 Không Không 

3 
NGUYỄN 
NGỌC 
VIỆT 

02/8/1981 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Ngọc 
Hồi, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

NV1-3-
27 Khu 
nhà ở 
cán bộ 
quận 
Hoàng 
Mai, ngõ 
885 
đường 
Tam 
Trinh, 
phường 
Hoàng 
Mai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kỹ sư 
bảo hộ 
lao 
động; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Luật; 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố, Bí 
thư Đảng 
ủy, Chủ 
tịch Hội 
đồng 
nhân dân 
phường 
Đống Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Đảng ủy 
phường 
Đống Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

19/5/2005 Không 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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Đơn vị bầu cử số 8: Gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
THỊ LAN 

10/5/1974 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thạch 
Thất, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 1502 
Tòa nhà 
P2 Khu 
đô thị 
Nam 
Thăng 
Long, tổ 
dân phố 
Nam 
Thăng 
Long, 
phường 
Phú 
Thượng, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Thú y; 
Tiến sĩ 
ngành 
Thú y 

Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiền sĩ 
- 
Tiếng 
Anh, 
Tiếng 
Nhật B 

Bí thư 
Đảng ủy, 
Giám đốc 
Học viện 
Nông 
nghiệp 
Việt Nam; 
Trưởng 
phòng 
Thí 
nghiệm 
trọng 
điểm 
công 
nghệ sinh 
học Thú 
y, Khoa 
Thú y; 
Giám đốc 
Trung 
tâm 
Nghiên 
cứu xuất 
sắc và 
Đổi mới 
sáng tạo, 
Học viện 
Nông 
nghiệp 
Việt Nam; 
Ủy viên 
Ủy ban 
Khoa 

Học viện 
Nông 
nghiệp 
Việt Nam 

22/6/2009 
XIV, 
XV 

Không 



20 
 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội. 

2 
NGUYỄN 
PHƯƠNG 
THỦY 

18/9/1974 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thườ
ng 
Tín, 
thành 
phố 
Hà 
Nội. 

Phòng 
206-A6, 
ngách 
105/8, 
phố 
Láng Hạ, 
phường 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ - 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
Quốc hội; 
Phó Bí 
thư Đảng 
ủy, Phó 
Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội 

Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội 

28/12/2001 XV Không 

3 
TÔ HUY 
VŨ 

01/6/1980 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Quản
g 
Bình, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

P1711 
Chung 
cư 
Golden 
Westlak
e, 151 
Thụy 
Khuê, 
phường 
Tây Hồ, 
thành 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế 
đối 
ngoại; 
Thạc sĩ 
Khoa 
học 
quản 
lý; 
Thạc sĩ 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ, 
Tiến sĩ 
Khoa 
học 
quản 
lý  - 
Tiếng 
Pháp 

Bí thư 
Đảng ủy, 
Chủ tịch 
Hội đồng 
thành 
viên 
Ngân 
hàng 
Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông 

Ngân 
hàng 
Nông 
nghiệp 
và phát 
triển 
nông 
thôn Việt 
Nam 

04/4/2010 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phố Hà 
Nội 

Quản 
trị kinh 
doanh; 
Tiến sĩ 
Khoa 
học 
quản lý 

thôn Việt 
Nam 
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Đơn vị bầu cử số 9: Gồm phường Chương Mỹ và các xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, 

Kiều Phú, Phú Cát 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
VĂN 
THẮNG 

14/01/1979 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Ứng 
Thiên, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 36 Lê 
Hồng 
Phong, 
phường 
Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Quản 
trị kinh 
doanh; 
Tiến sĩ 
Kinh tế 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
thành 
phố; Ủy 
viên Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
tịch Ủy 
ban Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam 
thành 
phố, Chủ 
tịch Liên 
đoàn Lao 
động 
thành 
phố Hà 
Nội; Ủy 
viên 
Đoàn 
Chủ tịch 
Tổng 
Liên đoàn 
Lao động 
Việt Nam 

Liên 
đoàn Lao 
động 
thành 
phố Hà 
Nội 

28/01/2005 Không 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021; 
2021-
2026; 
Phườn
g 
Chươn
g Mỹ 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

2 
TẠ ĐÌNH 
THI 

24/9/1973 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thượ
ng 
Phúc, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Nhà C6, 
130A, 
phố Đốc 
Ngữ, 
phường 
Ngọc 
Hà, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Công 
nghệ 
hóa 
học; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Quản 
trị kinh 
doanh 
công 
nghiệp 
và xây 
dựng 
cơ bản; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý công 
cộng; 
Tiến sĩ 
Kinh tế. 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh D 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
Ủy ban 
Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường; 
Bí thư 
Chi bộ 
Thường 
trực Ủy 
ban Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường; 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội; Phó 
Chủ tịch 
Nhóm 
nghị sĩ 

Ủy ban 
Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội 

30/12/1998 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Việt Nam 
- Bỉ. 

3 
NGUYỄN 
THỊ 
TUYẾN 

25/7/1971 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Hòa 
Phú, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số 7 liền 
kề 9, khu 
Ngô Thì 
Nhậm, 
phường 
Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 
Kinh tế; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
Đảng 
và 
chính 
quyền 
nhà 
nước; 
Thạc 
sĩ, Tiến 
sĩ Xây 
dựng 
Đảng 

Tiến sĩ 
Cử 

nhân 

Tiếng 
Nga 
B1; 
Tiếng 
Anh 
B2 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng; 
Phó Bí 
thư Đảng 
ủy Chính 
phủ 

Đảng ủy 
Chính 
phủ 

03/4/1995 XII 

Thành 
phố Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011 - 
2016; 
2016 - 
2021; 
2021 - 
2026 
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Đơn vị bầu cử số 10: Gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
DUY 
NGỌC 

27/8/1964 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Lươn
g 
Bằng, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Phòng 
1706, 
Tòa nhà 
Hoàng 
Thành 
Tower, 
số 114 
Mai Hắc 
Đế, 
phường 
Hai Bà 
Trưng, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Quản 
lý hành 
chính 
luật; 
Thạc sĩ 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Bộ Chính 
trị, Bí thư 
Thành ủy 
Hà Nội 

Thành ủy 
Hà Nội 

02/11/1986 Không Không 

2 
LÂM THỊ 
PHƯƠNG 
THANH 

26/7/1967 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Gia 
Vân, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Số 9 
Vimeco, 
lô E9 
Phạm 
Hùng, 
phường 
Yên 
Hòa, 
Thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Lịch 
sử, 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cử 

nhân 

Tiếng 
Anh B, 
Tiếng 
Nga D 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng, 
Phó Bí 
thư 
Thường 
trực 
Đảng ủy, 
Thứ 
trưởng 
Thường 
trực Bộ 
Văn hóa, 

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch 

24/3/1989 Không 

Tỉnh 
Lạng 
Sơn 
(từ 
tháng 
5 đến 
tháng 
6 năm 
2021) 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Thể thao 
và Du lịch 

3 
LÊ NHẬT 
THÀNH 

07/8/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Nho 
Quan, 
tỉnh 
Ninh 
Bình. 

Căn hộ 
1002, 
tầng 10, 
Nhà 
công vụ 
Quốc 
hội, số 
02 
Hoàng 
Cầu, 
phường 
Ô Chợ 
Dừa, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

12/12 

Đại học 
An ninh 
nhân 
dân; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Anh; 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Kiểm 
tra Đảng 
ủy Hội 
đồng Dân 
tộc; Đại 
tá, Phó 
Cục 
trưởng 
Cục An 
ninh nội 
địa - Bộ 
Công an 
(biệt 
phái); Ủy 
viên là 
đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Hội đồng 
Dân tộc 
của Quốc 
hội; Phó 
Chủ tịch 

Hội đồng 
Dân tộc 
của Quốc 
hội 

10/6/2002 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- 
Palestine 
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Đơn vị bầu cử số 11: Gồm các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
ĐỖ ĐỨC 
HỒNG HÀ 

30/8/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hà 
Tây, 
thành 
phố 
Hải 
Phòng 

Nhà số 
6, ngõ 
175/42, 
đường 
Lạc 
Long 
Quân, tổ 
4, 
phường 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
Đảng 
và 
Chính 
quyền 
nhà 
nước, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính, 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ; 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội; Chủ 
tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Iran; 
Chủ tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Iran 

Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội 

19/5/1993 
XIV, 
XV 

Không 

2 
NGUYỄN 
KIM SƠN 

18/11/1966 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Kiến 
Hưng, 
thành 
phố 
Hải 
Phòng 

Số 11, 
Thạch 
Thảo 1, 
tổ dân 
phố 
Vinhome
s Green 
Bay, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Hán 
Nôm, 
Tiến sĩ 
Ngữ 
văn 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Trung 
C; 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng, 
Phó 

Ban 
Chính 
sách 
Chiến 
lược 
Trung 
ương 

26/12/2000 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phường 
Đại Mỗ, 
Thành 
phố Hà 
Nội 

Trưởng 
ban 
Chính 
sách 
Chiến 
lược 
Trung 
ương 

 


